
 

   

 
第
だい

7課
か

 緊急
きんきゅう

事態
じ た い

 
 

 
Bài 7 Tình trạng khẩn cấp 

 

   

 



 

 

   

 Unit 1  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、指導員
し ど う い ん

の田中
た な か

さんと作業
さぎょう

をしています。  

 
Unit 1  

 

 Thực tập sinh Cường đang cùng người hướng dẫn Tanaka thao tác.  



 

Unit  1 - 1 
 

 

 

クオン 

田中
たなか

 

   

   

田中
たなか

さん、変
へん

なにおいがします。 

ほんとだ。 

焦
こ

げ臭
くさ

いな。 

調
しら

べてみよう。 

 

 

 

Cường 

Tanaka 

  

  

Anh Tanaka, có mùi lạ. 

Ừ nhỉ. 

Khét quá. 

Tìm hiểu xem sao. 

 

 



 

   

 Unit 2  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、鉄筋
てっきん

曲
ま

げ加工機
か こ う き

の操作
そ う さ

をしています。  

 
Unit 2  

 

 Thực tập sinh Cường đang điểu khiển máy uốn cốt thép.  



 

Unit  2 - 1 
 

 

 

クオン 

田中
たなか

 

クオン 

田中
たなか

 

うわー！ 助
たす

けて！ 

どうした。 

手袋
てぶくろ

が機械
き かい

に… 

（大声
おおごえ

で周囲
しゅうい

に） 機械
き かい

を止
と

めろ！ 

 

 

 

Cường 

Tanaka 

Cường 

Tanaka 

Ối! Cứu tôi với! 

Sao thế? 

Găng tay của tôi bị cuốn vào máy… 

(Hô to với người xung quanh) Dừng máy lại! 

 

 



 

   

 Unit 3  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、先輩
せんぱい

の佐藤
さ と う

さんと作業
さぎょう

しています。  

 
Unit 3  

 

 Thực tập sinh Cường đang cùng làm việc với đàn anh Sato.  

 

 

 



 

Unit  3 - 1 
 

 

 

クオン 

   

   

田中
たなか

 

クオン 

   

田中
たなか

 

   

誰
だれ

か！ 

誰
だれ

か、来
き

て！ 

佐藤
さ と う

さんが大変
たいへん

です。 

どうした！ 

はしごから落
お

ちました。 

動
うご

きません。 

わかった。 

今
いま

行
い

く！ 

 

 

 

Cường 

  

  

Tanaka 

Cường 

  

Tanaka 

  

Có ai đấy không! 

Có ai đến đây với! 

Anh Sato có chuyện! 

Sao thế? 

Anh ấy rơi từ trên thang xuống. 

Không cử động. 

Rõ rồi. 

Tôi đến ngay! 

 

 


